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TỔNG CỘNG: 37

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Sơn Thành 20/01/1977
Phó Hiệu 

trưởng

Trường THPT Số 1 Phan 

Bội Châu
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Không

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Hoàng Duy Cương 07/08/1971 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Phan 

Bội Châu
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

2 Trà Quý Trị 05/04/1973 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Phan 

Bội Châu
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

3 Lê Thị Mỹ Dung 04/08/1976 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Phan 

Bội Châu
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

4 Ngô Thị Diễm Xuân 14/10/1976 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Phan 

Bội Châu
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

5 Lê Anh Đàm 29/09/1980 Giáo viên THPT số 1 Phan Bội Châu GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

6 Trương Quang Hoà 16/12/1972 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Phan 

Bội Châu
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Không

7 Trần Văn May 19/11/1970 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Phan 

Bội Châu
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

8 Trần Thị Phương Thủy 30.05.1981 Giáo viên
Trường THPT số 1 Phan 

Bội Châu
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

9 Chu Thị Tình 08/06/1984 Giáo viên
Trường THPT số 1 Phan 

Bội Châu 
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

10 Võ Trường Giang 10/05/1985 Giáo viên
Trường THPT số 1 Phan 

Bội Châu
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

11 Nguyễn Thị Tịnh 02/07/1976 Giáo viên
Trường THPT số 1 Phan 

Bội Châu 
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

12 Võ Thị Quy Phượng 06/07/1975 Giáo viên
Trường THPT số 1 Phan 

Bội Châu 
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

13 Nguyễn Thị Thuý Hà 23/07/1977 Giáo viên
Trường THPT số 1 Phan 

Bội Châu 
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

14 Phùng Thị Thu Vạn 16/11/1975 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Phan 

Bội Châu
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

15 Trần Thị Diệu Linh 09/04/1976 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Phan 

Bội Châu
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

16 Nguyễn Thị Cẩm Tú 11/08/1980 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Phan 

Bội Châu
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

17 Trương Thúy Phương 14/07/1977 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Phan 

Bội Châu
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

18 Phạm Thị Bích Thuận 11/04/1977 Giáo viên THPT số 1 Phan Bội Châu GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

19 Nguyễn Quỳnh Nga 27/06/1982 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Phan 

Bội Châu
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

20 Nguyễn Duy Chiến 19/09/1981 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Phan 

Bội Châu
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

21 Nguyễn Hà Công 27/12/1976 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Phan 

Bội Châu
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

22 Trần Thị Ánh 17/8/1983 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Phan 

Bội Châu
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

23 Huỳnh Anh Nam 05/08/1980 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Phan 

Bội Châu
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

24 Lê Xuân Sang 16/09/1983 Giáo viên
Trường THPT số 1 Phan 

Bội Châu
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

25 Nguyễn Văn Quang 24/12/1981 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Phan 

Bội Châu
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Không

26 Phạm Thị Thu Thủy 10/02/1978 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Phan 

Bội Châu
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

27 Ngô Thị Nghĩa 10/10/1984 Giáo viên
Trường THPT số 1 Phan 

Bội Châu 
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

28 Nguyễn Thị Huệ 05/11/1988 Giáo viên
Trường số 1 THPT Phan 

Bội Châu
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

29 Tạ Thị Minh Luôn 02/03/1989 Giáo viên
Trường số 1 THPT Phan 

Bội Châu
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

30 Nguyễn Thị Thu Phương 02/03/1989 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Phan 

Bội Châu
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

31 Lữ Thị Diễm Thúy 30/11/1992 Giáo viên
Trường THPT số 1 Phan 

Bội Châu 
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

32 Nguyễn Thị Gấm 12/02/1991 Giáo viên
Trường THPT Số 1 Phan 

Bội Châu
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Không

33 Nguyễn  Thị Tin 10/12/1987 Giáo viên THPT Số 1 Phan Bội Châu GV THPT hạng III GV THPT hạng II Không
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34 Bùi Trọng Hà 05/11/1984 Giáo viên
Trường THPT số 1 Phan 

Bội Châu
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Không

35 Nguyễn Tự Hiệu 06/06/1982 Giáo viên
Trường THPT số 1 Phan 

Bội Châu
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Lê Thị Hồng Thắm 10/09/1981 Kế toán
Trường THPT số 1 Phan 

Bội Châu
Kế toán viên hạng IV Kế toán viên hạng III Trúng tuyển
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